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PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Ngôi thứ nhất: Người kể trực tiếp tham gia vào câu 
chuyện.

0,5

2 Theo văn bản, mẹ quyết định đưa em Thu đi cùng vì 
“em Thu yếu đuối hơn con nên em cần mẹ hơn”.

0,5

3 - Biện pháp tu từ: So sánh (“Những viên đá hoa đủ 
màu” – “những món đồ chơi”). 
- Về nội dung: Gợi liên tưởng đến thế giới hồn nhiên, vô 
tư của trẻ thơ, qua đó thể hiện tình thương và sự thấu 
hiểu của người bác sĩ dành cho em Thu.
- Về nghệ thuật: Làm mềm hóa không khí tang thương, 
biến nỗi buồn thành hình ảnh ấm áp, nhân văn.
- Về tình cảm, thái độ: Thể hiện tấm lòng yêu thương, 
nhân hậu và sự trân trọng tuổi thơ, đồng thời gửi gắm 
niềm cảm thông sâu sắc với những số phận nhỏ bé, 
thiệt thòi trong cuộc sống.

1,0

4 Hành động nhân vật “tôi” lần đầu tiên nhường em con 
búp bê mang ý nghĩa sâu sắc:
- Là bước ngoặt trong nhận thức: Lần đầu tiên, “tôi” 
vượt qua sự ích kỷ, đố kỵ thường ngày để thể hiện tình 
yêu thương, sự nhường nhịn đối với em gái.
- Là sự khởi đầu của quá trình trưởng thành: Hành 
động này đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn tuổi 
thơ hồn nhiên, có phần vô tâm và mở ra một giai đoạn 
mới của sự thấu hiểu và tình cảm chín chắn hơn.

1,0

5 - Khái quát: Nhân vật “tôi” sau những mất mát và trải 1,0
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nghiệm đã nhận ra giá trị của tình yêu thương, hiểu rằng 
chỉ khi biết yêu thương, con người mới có thể sống đẹp 
và hạnh phúc hơn.
- Bài học: Cần phải biết yêu thương, quan tâm và chia 
sẻ với mọi người để sống có ý nghĩa và trở thành người 
tốt đẹp hơn.
- Lí giải: Bởi tình yêu thương giúp con người biết cảm 
thông, sống nhân hậu, gắn kết với nhau và hoàn thiện 
nhân cách; đó chính là nền tảng của một cuộc sống tốt 
đẹp và nhân văn.

II VIẾT 6,0

1 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích diễn 
biến tâm lí của nhân vật “tôi” qua đoạn trích phần Đọc 
hiểu.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Diễn biến tâm lí của nhân vật “tôi”.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Từ một cô bé kiêu hãnh, ích kỷ: Ban đầu, “tôi” luôn tự 
hào về sự vượt trội của mình và hay lấn át em gái. 
+ Sự thức tỉnh đầu tiên: Cuộc chia tay của mẹ đã khiến 
“tôi” lần đầu biết nhường nhịn, biết nghĩ cho em. 
+ Sự thấu cảm sâu sắc hơn: Khi chứng kiến tình mẫu tử 
của người dì dành cho bé Bi, “tôi” đã “nhìn thấy mẹ nơi 
dì và bé Bi là em Thu ngày xưa”, từ đó thấu hiểu lời mẹ 

1,0
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nói và nhận ra sự vô tâm của mình. 
+ Sự trưởng thành trong tình cảm: “Tôi” học cách yêu 
thương muộn màng, bù đắp cho em Thu qua việc chăm 
sóc bé Bi và cuối cùng thấu hiểu, chấp nhận hạnh phúc 
riêng của mẹ.
Kết luận: Khẳng định sự trưởng thành của nhân vật “tôi” 
không chỉ đến từ tuổi tác mà chủ yếu đến từ những trải 
nghiệm mất mát và sự thấu hiểu về tình yêu thương, làm 
nên giá trị nhân văn của câu chuyện.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 George Bernard Shaw cho rằng “Gia đình hạnh phúc 
là thiên đường tới sớm với ta”. Ngược lại, sự tan vỡ của 
gia đình sẽ trở thành nỗi đau đối với mỗi người. Bằng 
một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ), em hãy trình 
bày suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của gia đình 
đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

4,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của 
trẻ nhỏ.

0,25
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c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Trích dẫn câu nói giàu hình ảnh của George 
Bernard Shaw: “Gia đình hạnh phúc là thiên đường tới 
sớm với ta”, từ đó, khẳng định gia đình chính là “chiếc 
nôi” đầu tiên và quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc 
đến mọi mặt trong sự phát triển của một đứa trẻ.
Thân bài:
(1) Giải thích:
- Gia đình: Là cha, mẹ, anh, chị, em, những người có 
mối quan hệ huyết thống và gần gũi nhất với trẻ. 
- Sự phát triển của trẻ nhỏ: Bao gồm cả sự phát triển 
về thể chất, trí tuệ, và đặc biệt là tâm hồn, nhân cách. 
(2) Bàn luận: 
- Là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách: Gia 
đình là nơi trẻ học những bài học đầu tiên về yêu 
thương, đạo đức, lối sống. Sự quan tâm, yêu thương của 
cha mẹ (như người dì với bé Bi) sẽ nuôi dưỡng một tâm 
hồn lành mạnh. Ngược lại, sự thiếu thốn, vô tâm (như 
người cha với bé Bi) hay sự tan vỡ có thể gây ra những 
tổn thương, mặc cảm. 
- Là tấm gương để trẻ noi theo: Hành động, lời nói của 
cha mẹ, anh chị có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của 
trẻ. Sự vô tâm của nhân vật “tôi” với em Thu ban đầu 
cũng là một phần phản ánh môi trường sống thiếu sự 
kết nối. 
- Là điểm tựa tinh thần vững chắc: Một gia đình hạnh 
phúc, yêu thương là nguồn động lực, là bến đỗ bình yên 
giúp trẻ tự tin, mạnh mẽ đối mặt với khó khăn. Sự tan vỡ 
gia đình trong truyện đã để lại trong lòng nhân vật “tôi” 
những nỗi đau và sự day dứt khôn nguôi. 
(3) Phản đề, mở rộng:
- Không phải mọi đứa trẻ trong gia đình tan vỡ đều phát

2,5
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triển lệch lạc. Nhiều em vẫn vươn lên mạnh mẽ nhờ nghị 
lực tự thân và sự giúp đỡ của xã hội. Tuy nhiên, các em 
sẽ phải trải qua một hành trình khó khăn hơn rất nhiều.
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Mỗi người cần nhận thức được vai trò 
thiêng liêng và trách nhiệm to lớn của mình trong gia 
đình. Hạnh phúc gia đình là nền tảng cho sự phát triển 
của con trẻ.
- Hành động: Cha mẹ cần dành thời gian, tình yêu 
thương và sự quan tâm đúng mực cho con cái. Anh chị 
em cần biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cần xây 
dựng một môi trường gia đình ấm áp, tôn trọng và thấu 
hiểu.
Kết bài: Khẳng định lại, gia đình là cái nôi đầu tiên và 
quan trọng nhất nuôi dưỡng con người. Vì tương lai của 
trẻ nhỏ, mỗi thành viên hãy cùng nhau vun đắp, gìn giữ 
hạnh phúc gia đình – tài sản quý giá nhất của mỗi con 
người.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.       

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


